Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh				GV: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tổ Tin học

Tuần 5
TÊN BÀI DẠY:  
BÀI 4. BIỂU DIỄN VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, ÂM THANH TRONG MÁY TÍNH
MÔN TIN HỌC 6.   THỜI GIAN: 1 TIẾT


	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG GHI VỞ

	HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi trong phần này
1. Khái niệm bit
- Em hãy trả lời câu hỏi 1) và 2)
Hướng dẫn trả lời:
1) Không thể tạo ra thẻ mới chỉ gồm 2 ô tròn cho thành viên thứ năm
2) Có thể tạo được 
2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính
 Em hãy đọc SGK và cho biết:
- Kí tự là gì?
- Quan sát hình 2 trang 15 và cho biết mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào?

3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh.
- Số hóa văn bản là gì?
- Hình ảnh trong máy tính có được biểu diễn bằng dãy bit không?
- Gợi ý bài tập về hình cái bát màu đen trên nền trắng: em thu được dãy bit
- Âm thanh trong máy tính được biểu diễn như thế nào?
- Số hóa âm thanh, hình ảnh có nghĩa là gì?
- Dữ liệu số hóa là gì? 

Gợi ý trả lời các câu hỏi:
[image: ] HS tự chọn 3 dãy bit khác nhau
[image: ] Có thể coi đây là cách truyền thông tin chỉ dùng một bit. Có lọ hoa tương ứng 1 và không có lọ hoa tương ứng với 0
[image: ] 1) Đúng   2) Sai  3) Sai  4)Đúng   5)Sai   6)Đúng


	1. Khái niệm bit
- Bit: đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận một trong hai trạng thái, kí hiệu là “0” và “1”.
2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính
- Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định, mỗi văn bản được biểu diễn bằng một dãy bit.
3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh.
- Số hóa dữ liệu (văn bản, âm thanh, hình ảnh) là việc chuyển dữ liệu thành dãy bit gồm các kí hiệu 0 và 1 liên tiếp để máy tính có thể xử lý. 
- Kết quả số hóa một đoạn văn bản, âm thanh, hình ảnh là văn bản số, âm thanh số, hình ảnh số.
- Dữ liệu đã chuyển thành dãy bit gọi là dữ liệu số hóa.








Tuần 6
TÊN BÀI DẠY:  
BÀI 5. DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
MÔN TIN HỌC 6.   THỜI GIAN: 1 TIẾT


	HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
	NỘI DUNG GHI VỞ

	HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi:
1. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính
- Trong hệ nhị phân, chỉ có 2 kí hiệu là “1” và “0”. Ví dụ để biểu diễn số 6 ta có số nhị phân 110.
- Quy ước nếu chữ số “1” dịch sang trái một vị trí thì nó biểu diễn giá trị gấp 2 lần so với khi nó ở vị trí cũ.
	1
	1
	0

	x 4
	x 2
	x 1


110 → 1x4 + 1x2 + 1x0 = 6
- Em hãy thêm số 1 phía trước dãy nhị phân và cho biết dãy nhị phân thu được biểu diễn số nào trong hệ thập phân?
Gợi ý trả lời: số 14
2. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính
- Dữ liệu trong máy tính được biểu diễn bằng gì?
- Chu trình xử lí thông tin trong máy tính gồm những bước nào?
3. Dung lượng lưu trữ của một số thiết bị thường gặp:
- Đọc bảng 1 và cho biết có những đơn vị đo lượng dữ liệu nào?
- 1 GB = ? KB
- Dung lượng lưu trữ là gì?
- Thẻ nhớ được dùng phổ biến ở đâu? Thẻ nhớ thường có dung lượng thế nào?
- USB thường có dung lượng bao nhiêu?
- Đĩa CD, DVD thường có dung lượng bao nhiêu?
- Ổ cứng máy tính thường có dung lượng bao nhiêu?
- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi vận dụng:
[image: ] 1)Đúng  2)Đúng  3)Đúng  4)Sai
[image: ]  1) 8 GB là đủ cho cá nhân
2) 8GB hoặc hơn
3) 8GB là đủ cho cá nhân
[image: ]  Câu 1: Không, vì 111 là dãy bit có giá trị 7
Câu 2: Không, vì máy tính chuyển các số thập phân thành dãy bit.
Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ và xem trước bài mới
	1. Biểu diễn số để tính toán trong máy tính
- Số nhị phân: số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1”.
- Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán.
- VD biểu diễn số 6 ta có số nhị phân 110
- Quy ước nếu chữ số “1” dịch sang trái một vị trí thì nó biểu diễn giá trị gấp 2 lần so với khi nó ở vị trí cũ.
	1
	1
	0

	x 4
	x 2
	x 1


110 → 1x4 + 1x2 + 1x0 = 6
2. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính
- Mọi dữ liệu trong máy tính đều là dãy bit. Với máy tính, thông tin và dữ liệu số là một, đều chỉ các dãy bit.
- Chu trình xử lí thông tin của máy tính gồm 3 bước:
+ Thông tin đưa vào máy tính được chuyển  thành dãy bit
+ Máy tính xử lí thông tin với các dãy bit
+ Xuất ra thông tin dưới dạng con người hiểu được hoặc lưu trữ, gửi lên mạng.
3. Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp
- Byte: dãy 8 bit liền nhau
   1 KB (Kilobyte)  1000 Byte
   1 MB (Megabyte)  1000 KB
   1 GB (Gigabyte)  1000 MB
   1 TB (Terabyte)  1000 GB
- Dung lượng lưu trữ: khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ.
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